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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BC-TĐĐHĐ Lâm Đồng, ngày       tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: 
     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
     - Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Địa chỉ trụ sở chính: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng.

Điện thoại:   02633.728171; Fax:  02633.866457; Email: trusochinh@dhd.com.vn.

Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: DNH

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không có Ban Kiểm toán 
nội bộ.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT
Số Nghị 

quyết/Quyết 
định 

Ngày Nội dung

 1 110/NQ-ĐHĐCĐ  30/6/2021

-  Thông qua kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh (SXKD) - Đầu tư năm 2020 
và kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2021 
của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim 
- Hàm Thuận - Đa Mi.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản 
trị về tình hình quản trị Công ty năm 
2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 
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trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021.
- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua tiền lương thù lao thực hiện 
năm 2020 và tiền lương, thù lao kế hoạch 
năm 2021 của HĐQT và BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm 
toán năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2020.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty. 
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban 
Kiểm soát.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội 
đồng quản trị.
- Thông qua miễn nhiệm chức danh 
Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Ngô 
Thế Long và thành viên Ban kiểm soát 
đối với bà Bùi Thị Thu Trang.
- Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn 
Đăng Dung trúng cử Trưởng Ban kiểm 
soát, ông Phạm Viết Kỳ trúng cử thành 
viên Ban Kiểm soát.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lậpSTT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bổ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

 1 Ông Nguyễn Trọng Oánh  Chủ tịch 14/6/2017  

2 Ông Lê Văn Quang Thành viên 14/6/2017

3 Ông Đỗ Minh Lộc Thành viên 14/6/2017

2. Các cuộc họp HĐQT

STT
Thành viên HĐQT

Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Nguyễn Trọng Oánh  2/2 100%  
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2 Ông Lê Văn Quang 2/2 100% 
3 Ông Đỗ Minh Lộc 2/2 100% 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các 
nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hằng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT. 
Tại các buổi họp HĐQT hằng quý, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 
đến thời điểm hiện tại và kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo để HĐQT có ý kiến 
chỉ đạo.

Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã thể 
hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của HĐQT. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện 
nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

1 6/NQ-HĐQT 11/01/2021 Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 100% 

2 8/NQ-HĐQT 14/01/2021 Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 (Thay 
thế cho NQ số 6). 100% 

3 9/QĐ-HĐQT 19/01/2021 Ban hành lần 4 Quy chế làm việc của 
Hội đồng quản trị. 100% 

4 10/QĐ-HĐQT 25/01/2021

Phê duyệt chi phí sửa chữa lớn tài 
sản cố định năm 2021 của Công ty 
cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm 
Thuận - Đa Mi.

100% 

5 14/NQ-HĐQT 02/02/2021

Thông qua định mức chi tiết sửa 
chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các 
nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm 
Thuận, Đa Mi.

100% 

6 15/QĐ-HĐQT 02/02/2021

Hủy thầu và phương án lựa chọn nhà 
thầu tiếp theo Gói thầu: Nâng cấp hệ 
thống điều khiển trạm GIS Hàm 
Thuận.

100% 

7 16/QĐ-HĐQT 03/02/2021 Ban hành bộ định mức chi tiết sửa 
chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các 100% 
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nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm 
Thuận, Đa Mi.

8 17/QĐ-
TĐĐHĐ 04/02/2021

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu và Dự toán “Các gói thầu mua 
sắm tài sản cố định năm 2021”.

100% 

9 20/QĐ-HĐQT 18/02/2021

Thành lập Tổ thẩm định khối lượng, 
dự toán công tác thử nghiệm hệ 
thống điều tốc và hệ thống kích từ tổ 
máy H5 công suất 80MW theo yêu 
cầu tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL 
ngày 26/3/2019 Dự án mở rộng nhà 
máy thủy điện Đa Nhim.

100% 

10 22/NQ-HĐQT 24/02/2021
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu và Dự toán “Các gói thầu mua 
sắm tài sản cố định năm 2021”.

100% 

11 24/NQ-HĐQT 25/02/2021

Thông qua thời gian tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 
Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim 
- Hàm Thuận - Đa Mi.

100% 

12 28/NQ-HĐQT 03/03/2021

Thông qua khối lượng, dự toán công 
tác thử nghiệm hệ thống điều tốc và 
hệ thống kích từ tổ máy H5 Đa Nhim 
công suất 80MW.

100% 

13 37/QĐ-HĐQT 15/3/2021

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi 
số và Ứng dụng công nghệ của Công 
ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - 
Hàm Thuận - Đa Mi

100% 

14 44/ NQ-HĐQT 30/03/2021 Kiện toàn tổ chức và nhân sự của 
Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật. 100% 

15 47/ NQ-HĐQT 01/4/2021

Thông qua các nội dung biểu quyết 
tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần 
Phong điện Thuận Bình.

100% 

16 52/ NQ-HĐQT 06/4/2021 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 
1 năm 2021. 100% 

17 56/ NQ-HĐQT 23/4/2021

Phê duyệt bổ sung giá trị dự phòng 
cho Dự toán gói thầu 12 - (DNEC1): 
Giám sát thi công xây lắp và thông 
qua Phụ lục số 5 của Hợp đồng số
222/TDDHD-NK&PECC3&NKV 
ngày 08/7/2015.

100% 

18 57/NQ-HĐQT 23/4/2021
Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 
2021.

100%
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19 61/QĐ-HĐQT 28/4/2021
Phê duyệt quyết toán tiền nhân công 
thực hiện các hợp đồng cung cấp 
dịch vụ kỹ thuật năm 2020.

100% 

20 62/QĐ-HĐQT 28/4/2021 Phê duyệt quyết toán tiền nhân công 
sửa chữa lớn tự làm năm 2020. 100% 

21 64/NQ-HĐQT 04/5/2021
Thông qua Hồ sơ mời thầu “Các gói 
thầu mua sắm tài sản cố định năm 
2021”.

100% 

22 65/NQ-HĐQT 10/5/2021
Nâng bậc lương đối với chức danh 
Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám 
đốc.

100% 

23 67/NQ-HĐQT 11/5/2021
Thông qua các nội dung lấy ý kiến 
cổ đông năm 2021 của Công ty cổ 
phần Phong điện Thuận Bình.

100% 

24 68/NQ-HĐQT 14/5/2021

Thông qua Phụ lục số 8 của Hợp 
đồng số 353/DHD-MC, GPIL and 
AHF ngày 21/11/2016, Gói thầu số 
12.03 - (DNE-D3): Cung cấp và lắp 
đặt thiết bị cơ điện thuộc Dự án mở 
rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.

100% 

25 69/NQ-HĐQT 16/5/2021

Thông qua các nội dung lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản năm 2021 bổ 
sung của Công ty cổ phần Phong 
điện Thuận Bình.

100% 

26 70/NQ-HĐQT 18/5/2021

Thông qua các nội dung biểu quyết 
tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần 
Thủy điện Hạ Sông Pha.

100% 

27 77/NQ-HĐQT 28/5/2021
Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 
2021.

100% 

28 78/ NQ-HĐQT 02/6/2021

Thông qua Hồ sơ mời thầu và Dự 
toán
Các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố 
định năm 2021.

100% 

29 81/QĐ-HĐQT 07/6/2021
Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 
thực hiện năm 2020 của người lao 
động.

100% 

30 85/QĐ-HĐQT 08/6/2021 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 
2 năm 2021.

100% 

31 98/QĐ-HĐQT 09/6/2021
Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung 
quy hoạch cán bộ diện Công ty quản 
lý giai đoạn 2021-2026.

100% 

32 100/NQ- 11/6/2021 Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu 100% 
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HĐQT chỉnh Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt 
thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 
Nhà máy Thủy điện Đa Mi” và gói 
thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều 
tốc các tổ máy Sông Pha”, thuộc các 
gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định 
năm 2021.

33 102/NQ-
HĐQT 16/6/2021

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có 
thành tích cao trong phong trào thi 
đua hoàn thành Dự án mở rộng 
NMTĐ Đa Nhim.

100% 

34 104/NQ-
HĐQT 16/6/2021

Quyết định ban hành quy định làm 
việc của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 
và Ứng dụng công nghệ của Công ty 
cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm 
Thuận - Đa Mi.

100% 

35 111/NQ-
HĐQT 30/6/2021

Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu 
chỉnh
Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến 
áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi 
thuộc các gói thầu mua sắm tài sản 
cố định năm 2021.

100% 

III. BAN KIỂM SOÁT
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên BKS

Trình độ chuyên 
môn

1 Ông Nguyễn Đăng Dung Trưởng ban 30/6/2021 Thạc sỹ kế toán - 
kiểm toán

2 Ông Hoàng Văn Long Thành viên 14/6/2017 Cử nhân QTKD

3 Ông Phạm Viết Kỳ Thành viên 30/6/2021 Kỹ sư điện

4 Ông Ngô Thế Long  - 30/6/2021  Cử nhân tài chính

5 Bà Bùi Thị Thu Trang - 30/6/2021 Thạc sỹ Kế toán

Ghi chú: Ông Ngô Thế Long và bà Bùi Thị Thu Trang thôi nhiệm vụ thành viên 
Ban Kiểm soát từ ngày 30/6/2021.

2. Cuộc họp của BKS
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STT Thành viên BKS/ Ủy 
ban Kiểm toán

Số buổi 
họp 

tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp

Tỷ lệ 
biểu 

quyết

Lý do không 
tham dự họp

 1 Ông Nguyễn Đăng Dung  1/2 50%  100% Tham gia BKS từ 
ngày 30/6/2021 

2 Ông Hoàng Văn Long 2/2 100% 100%

3 Ông Phạm Viết Kỳ 1/2 100% 100% Tham gia BKS từ 
ngày 30/6/2021 

4 Ông Ngô Thế Long 1/2 50% 100%
Thôi nhiệm vụ 
BKS từ ngày 
30/6/2021 

5 Bà Bùi Thị Thu Trang 1/2 50% 100%
Thôi nhiệm vụ 
BKS từ ngày 
30/6/2021 

3. Hoạt động giám sát của BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của 
HĐQT, Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng 
góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các 
thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hằng quý, 
hằng năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của Ban Kiểm soát tại các cuộc họp của HĐQT gồm:

a) Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và tình hình 
sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của 
HĐQT, Tổng Giám đốc.

b) Bầu cử Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm 
tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, 
giám sát.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để BKS thực 
hiện công tác kiểm tra.

Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài 
liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có
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IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn

Ngày bổ 
nhiệm/miễn 
nhiệm thành 
viên Ban điều 

hành

 1 Ông Lê Văn Quang 18/4/1968 Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh 10/7/2017 

2 Ông Đỗ Minh Lộc 20/6/1975 Thạc sỹ điện 15/01/2017

3 Ông Nguyễn Đình Chiến 17/8/1974 Thạc sỹ năng 
lượng 01/01/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ

Ngày bổ 
nhiệm/miễn 

nhiệm

 Phạm Thị Hồng Hà  20/03/1977 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  07/10/2016

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã 
tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, 
Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty được tạo điều kiện 
tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đang 
thực hiện tại Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2021 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
VỚI CHÍNH CÔNG TY
         



9/35

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website: www.dhd.com.vn

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số 
CMND/Thẻ 

căn cước công 
dân 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên 

quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

 1 Nguyễn Trọng 
Oánh

Chủ tịch 
HĐQT

022064021472 
cấp ngày 

19/03/2018

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

14/6/2017

1.1 Nguyễn Thị 
Minh Lương

010221996 cấp 
ngày 6/8/2001 

K2 Tập thể Điện 
lực Phúc xá, Ba 

đình, Hà nội
Mẹ

1.2 Võ Thuý Hằng
082185000914 

cấp ngày 
10/4/2019

118/43 - Nguyễn 
Văn Hưởng - 
phường Thảo 
Điền - Q2 - 
TP.HCM

Vợ

1.3 Nguyễn Trọng 
Anh Còn nhỏ

118/43 - Nguyễn 
Văn Hưởng - 
phường Thảo 
Điền - Q2 - 
TP.HCM

Con ruột

1.4 Nguyễn Việt 024471547 cấp 103 Lầu 1 Con ruột
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Anh ngày 3/1/2006 Chung cư 85-87 
Hòa Hưng, Q10, 

TPHCM

1.5 Nguyễn Nhật 
Anh

079302033396 
cấp ngày  

19/04/2019

103 Lầu 1 
Chung cư 85-87 
Hòa Hưng, Q10, 

TPHCM

Con ruột

1.6 Nguyễn Trọng 
Trường

011604126 
Cấp ngày 
5/3/2003

K2 Tập thể Điện 
lực Phúc xá, Ba 

đình, Hà nội
Em ruột

1.7 Nguyễn Minh 
Trâm

011214343 
Cấp ngày 
13/4/2013

Số 9, Phố Vũ 
Lợi, Hà nội Em ruột

1.8 Nguyễn Thị 
Hạnh

011074604 
Cấp ngày 
16/6/2009

K2 Tập thể Điện 
lực Phúc xá, Ba 

đình, Hà nội
Em dâu

1.9 Trần Quốc Hải
001061003309 

cấp ngày 
04/01/2021

Số 9, Phố Vũ 
Lợi, Hà nội Em rể

1.10 Trần Thanh 
Thúy

310474212 cấp 
ngày 06/3/2010

ấp Sơn Quy B, 
xã Tân Trung, 
Gò Công, Tiền 

Giang

Mẹ vợ

1.11 Võ Thúy Nga
082198000078 

cấp ngày 
24/10/2010

23/2 Đặng Văn 
Ngữ, P.10, Q. 
Phú Nhuận, 

TP.HCM

Em vợ
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2 Lê Văn Quang
Thành 

viên 
HĐQT

251237850 cấp 
ngày 

31/05/2017

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

14/6/2017

2.1 Lê Đình Hộ
264012126 cấp 

ngày 
18/04/2007

TT. Tân Sơn, H. 
Ninh Sơn, T. 
Ninh Thuận

Bố

2.2 Nguyễn Thị 
Ánh

264012506 cấp 
ngày  

06/07/2010

TT. Tân Sơn, H. 
Ninh Sơn, T. 
Ninh Thuận

Mẹ

2.3 Lê Thị Thuỷ
251183418 cấp 

ngày 
22/03/2016

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, Tp.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Vợ

2.4 Lê Hoàng Yến 
Nhi

251183422 cấp 
ngày 

22/03/2016

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, Tp.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Con ruột

2.5 Lê Hoàng Mai 
Phương

251338114 cấp 
ngày 

31/12/2019

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, Tp.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Con ruột

2.6 Lê Văn Triều 264014173 cấp 
ngày  

TP. Phan Rang - 
Tháp Chàm, T. Anh ruột
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13/07/2006 Ninh Thuận

2.7 Lê Văn Hưng
264232851 cấp 

ngày 
02/07/2015

TT. Tân Sơn, H. 
Ninh Sơn, T. 
Ninh Thuận

Anh ruột

2.8 Lê Văn Tín
023294654 cấp 

ngày 
09/02/2010

Q5, TP. Hồ Chí 
Minh Anh ruột

2.9 Lê Văn Tâm
052070000093 

cấp ngày 
19/10/2016

Q7, TP. Hồ Chí 
Minh Em ruột

2.10 Huỳnh Thị 
Nghị

264023116 cấp 
ngày 

27/10/1993

Xã Mỹ Sơn, H. 
Ninh Sơn, T. 
Ninh Thuận

Mẹ vợ

2.11 Cao Thị Trà 264067013 cấp 
ngày 06/7/2010

TP. Phan Rang - 
Tháp Chàm, T. 

Ninh Thuận
Chị dâu

2.12 Mạc Thị Hoa
264014419 cấp 

ngày 
31/10/2008

TT. Tân Sơn, H. 
Ninh Sơn, T. 
Ninh Thuận

Chị dâu

2.13 Nguyễn Thị 
Xuân Trang

056172000110 
cấp ngày 

19/12/2017

Q5, TP. Hồ Chí 
Minh Chị dâu

2.14 Đỗ Hoài Như 
Thụy

074179000053 
cấp ngày 

07/07/2019

Q7, TP. Hồ Chí 
Minh Em dâu

3 Đỗ Minh Lộc Thành 
viên 

250801731 cấp 
ngày 

80A Trần Phú, 
phường Lộc 14/6/2017
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HĐQT 25/01/2007 Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

3.1 Đỗ Minh Phúc
190386331 cấp 

ngày 
24/09/2002 

Phường Đông 
Lương, Đông 
Hà, Quảng Trị

Bố

3.2 Nguyễn Thị 
Diêm

190386265 cấp 
ngày 

24/09/2002 

Phường Đông 
Lương, Đông 
Hà, Quảng Trị

Mẹ

3.3 Nguyễn Thị 
Hằng

251208240 cấp 
ngày 

23/08/2016

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Vợ

3.4 Đỗ Quỳnh 
Châu Còn nhỏ

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Con ruột

3.5 Đỗ Minh Quân Còn nhỏ

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Con ruột

3.6 Đỗ Thị Mỹ Ánh
197295618 cấp 

ngày 
20/06/2006

Phường Đông 
Lương, Đông 
Hà, Quảng Trị

Chị ruột
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3.7 Đỗ Thị Mỹ 
Ngọc

197037113 cấp 
ngày 

18/09/2012

Phường Đông 
Lương, Đông 
Hà, Quảng Trị

Em ruột

3.8 Đỗ Thị Mỹ 
Dương

197092391 cấp 
ngày 

09/10/2010

Huyện Do Linh, 
Quảng Trị Em ruột

3.9 Đỗ Thị Tuyết 
Minh

197315949 cấp 
ngày 

03/11/2010

Phường Đông 
Lương, Đông 
Hà, Quảng Trị

Em ruột

3.10 Đỗ Thị Mỹ 
Phương

197176221 cấp 
ngày 

25/10/2010

Phường 1, Đông 
Hà, Quảng Trị Em ruột

3.11 Đỗ Minh Hải
197240270 cấp 

ngày 
28/06/2006

Quận Tân Phú, 
TPHCM Em ruột

3.12 Nguyễn Xuân 
Sáu

183822596 cấp 
ngày 

23/11/2007

Xóm Hoàng 
Chuân, xã Cẩm 
Nhượng, huyện 
Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh

Bố vợ

3.13 Nguyễn Thị 
Hòa

184122549 cấp 
ngày 

18/05/2011

Xóm Hoàng 
Chuân, xã Cẩm 
Nhượng, huyện 
Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh

Mẹ vợ

3.14 Nguyễn Thị 
Thúy

B6200762 cấp 
ngày Đài Loan Chị vợ
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13/02/2012

3.15 Nguyễn Thị 
Trang

041288001150 
cấp ngày 

06/02/2020

Chung cư 
Housneo phường 
Phú Hữu, Quận 

9, TPHCM

Em vợ

4 Nguyễn Đình 
Chiến Phó TGĐ 264301227

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

01/01/2018

4.1 Nguyễn Ái 
Quyết

190161608 cấp 
ngày 7/08/2015

Phong Điền, 
Thừa Thiên-Huế Bố

4.2 Nguyễn Thị 
Minh Huệ

190177101 cấp 
ngày 7/08/2015

Phong Điền, 
Thừa Thiên-Huế Mẹ

4.3 Hồ Thị Kim 
Nga

264096788 cấp 
ngày 8/02/2011

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Vợ

4.4 Nguyễn Hồ 
Trình

264547053 cấp 
ngày 

17/08/2017

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Con ruột

4.5 Nguyễn Hồ 
Thủy Tiên Còn nhỏ

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 

Con ruột



16/35

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website: www.dhd.com.vn

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

4.6 Nguyễn Quốc 
Thành

Thất lạc, đang 
xin cấp lại

Bảo Lộc, Lâm 
Đồng Em ruột

4.7 Nguyễn Thị 
Mai Hương

Thất lạc, đang 
xin cấp lại

Thủy Biều, Thừa 
Thiên Huế Em ruột

4.8 Nguyễn Thị 
Liên Hương

191643862 cấp 
ngày 

29/03/2010

Xã Xuân Thới, 
Hóc Môn, Tp. 
Hồ Chí Minh Em ruột

4.9 Trần Thị Thành
264296927 cấp 

ngày 
08/10/2019

An Hải, Ninh 
Hải, Ninh Thuận Mẹ vợ

4.10 Hồ Thị Kim 
Phương

264096196 cấp 
ngày 

25/10/2014
An Hải, Ninh 
Hải, Ninh Thuận Chị vợ

4.11 Hồ Trần Ngọc
264365717 cấp 
ngày 24/7/2007 An Hải, Ninh 

Hải, Ninh Thuận Anh vợ

4.12 Hồ Thị Thúy 
Hằng

264096744 cấp 
ngày 24/9/2019

An Hải, Ninh 
Hải, Ninh Thuận Em vợ

4.13 Hồ Thị Xuân 
Thu 264194904 cấp 

ngày 16/6/2010

An Hải, Ninh 
Hải, Ninh Thuận Em vợ

5 Phạm Thị 
Hồng Hà

TK số 
0001065096 

Kế toán 
trưởng

250878462 cấp 
ngày 

80A Trần Phú, 
phường Lộc 16/11/2006
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tại VN 
Direct

31/10/2008 Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

5.1 Trần Thị Sự
220245086 cấp 

ngày 
20/05/2014

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Mẹ

5.2 Nguyễn Ngọc 
Tuấn

TK số 
0001110376 
tại VNDirect

264367041 cấp 
ngày 

09/08/2007

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, Tp.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Chồng

5.3 Nguyễn Trọng 
Tín

TK số 
0001165612 
tại VNDirect

251328149 cấp 
ngày 

21/08/2019

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, Tp.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Con ruột

5.4 Nguyễn Trọng 
Nghĩa Còn nhỏ

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, Tp.Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng

Con ruột

5.5 Phạm Ngọc Lan
220746846 cấp 

ngày 
05/06/2008

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh ruột

5.6 Phạm Thị Hồng 
Yến

225077257 cấp 
ngày 

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP Chị ruột
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17/04/2013 Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

5.7 Phạm Ngọc 
Hùng

220746845 cấp 
ngày 

25/08/2009

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh ruột

5.8 Phạm Ngọc 
Dũng

220746849 cấp 
ngày 

28/02/2012

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh ruột

5.9 Phạm Ngọc 
Tuấn

220746848 cấp 
ngày 

19/10/2012

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh ruột

5.10 Phạm Ngọc 
Kiệt

220866833 cấp 
ngày 07/4/2015

Tân Sinh Tây, 
Cam Thành Bắc, 

huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa

Anh ruột

5.11 Phạm Văn 
Thanh

280922379 cấp 
ngày 

03/10/2016

TT Phước Vĩnh, 
huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương

Anh ruột

5.12 Phạm Thị Thu
225007699 cấp 

ngày 
11/12/2013

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Chị ruột

5.13 Nguyễn Ngọc 264075206 cấp Khu phố 5, Bố chồng
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Hạnh ngày 
10/12/2013

phường Đạo 
Long, TP. Phan 

Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

5.14 Trần Thị Xuân
264074210 cấp 

ngày 
12/02/2016

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Mẹ chồng

5.15 Nguyễn Ngọc 
Thi

264074211 cấp 
ngày 

22/01/2011

Khu phố 6, 
phường Mỹ 

Bình, Tp. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Em chồng

5.16 Nguyễn Ngọc 
Ty

264231127 
ngày cấp 

14/08/2017
Florida, Mỹ Em chồng

5.17 Nguyễn Thị 
Ngọc Hân

264253518 cấp 
ngày 

18/05/2017

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Em chồng

5.18 Nguyễn Ngọc 
Hậu

264290605 cấp 
ngày 

Khu phố 5, 
phường Đạo Em chồng
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22/08/2017 Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

5.19 Trần Thị Đạm Bị mất CMND

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Chị dâu

5.20 Huỳnh Văn 
Siêm

225460318 cấp 
ngày 

11/03/2009

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh rể

5.21 Phạm Thị Siêng 225007301 cấp 
ngày 21/6/2014

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Chị dâu

5.22 Tiêu Thị Liên
225605749 cấp 

ngày 
28/02/2009

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Chị dâu

5.23 Đỗ Thị Thanh 
Xuân

225008535 cấp 
ngày 20/3/2012

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Chị dâu

5.24 Trần Thị Sanh 
Ngà

220775542 cấp 
ngày 28/3/2008

Cam Thành 
Bắc,Cam Lâm, 
tỉnh Khánh Hòa

Chị dâu
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5.25 Trương Thị 
Ngọc Thông

370810469 cấp 
ngày 

21/01/2018

Vĩnh Hòa Hưng 
Nam, Gò Quao, 

Kiên Giang
Chị dâu

5.26 Nguyễn Văn 
Hùng

225084141 cấp 
ngày 

26/02/2005

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh rể

6 Nguyễn Đăng 
Dung

TK 001951- 
tại SSI

Trưởng 
BKS

001065018332 
cấp ngày 
09/07/20

13-NV4 Tổng cục 
5, Tân triều, 

Thanh trì, Hà nội.
30/6/2021

6.1 Lê Ánh Nguyệt TK 1005161 
- tại SSI

001173001145 
cấp ngày 
29/05/14

13-NV4 Tổng 
cục 5, Tân triều, 
Thanh Trì, Hà 

Nội.

Vợ

6.2 Nguyễn Sơn 
Tùng

001095001433 
cấp ngày 
29/05/14

13-NV4 Tổng 
cục 5, Tân triều, 
Thanh Trì, Hà 

Nội.

Con ruột

6.3 Nguyễn 
Phương Ly

001098001365 
cấp ngày 
29/05/14

13-NV4 Tổng 
cục 5, Tân triều, 
Thanh Trì, Hà 

Nội.

Con ruột

6.4 Lê Xuân Ngọc
112377232 cấp 

ngày 
13/09/2006

Yên Nghĩa, Hà 
Đông, Hà Nội Bố vợ

6.5 Tưởng Thị Lan 110506239 cấp 
ngày 07/8/2010

Yên Nghĩa, Hà 
Đông, Hà Nội Mẹ vợ

6.6 Lê Thị Thanh 001175009422 36 Lê Trọng Em vợ
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Nhàn cấp ngày 
09/06/16

Tấn, Hà Đông, 
Hà Nội

6.7 Nguyễn Thị 
Thuyết

110611396, 
cấp ngày 
15/6/2011

Dương Khê, 
Phương Tú, Ứng 

Hòa, Hà Nội
Chị ruột

6.8 Nguyễn Thị 
Thúy Liên

111052858, 
cấp ngày 
8/1/2011

Dương Khê, 
Phương Tú, Ứng 

Hòa, Hà Nội
Em ruột

6.9 Nguyễn Quang 
Chánh

111230950, 
cấp ngày 
15/6/2013

Dương Khê, 
Phương Tú, Ứng 

Hòa, Hà Nội
Em ruột

7 Hoàng Văn 
Long

Thành 
viên BKS

151217579, 
cấp ngày 

14/9/2006.

Số 11, phố Cửa 
Bắc, phường 
Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, 
Tp Hà Nội

14/6/2017

7.1 Hoàng Phó 
Quyết

034045000676, 
cấp ngày 

26/11/2015

Số 708, đường 
Lý Bôn, tổ 44, 
phường Kỳ Bá, 
TP Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

Bố

7.2 Phạm Thị 
Khanh

034157002431, 
cấp ngày 
28/9/2016

Số 708, đường 
Lý Bôn, tổ 44, 
phường Kỳ Bá, 
TP Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

Mẹ

7.3 Cao Thị Hòa 031186001522, Số 6, Ngõ Vợ
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cấp ngày 
17/11/2015

68/177/60/6 
đường Nguyễn 

Văn Linh, tổ 14, 
phường Thạch 

Bàn, quận Long 
Biên, HN

7.4 Hoàng Ngọc 
Bảo Châu Còn nhỏ

Số 6, Ngõ 
68/177/60/6 

đường Nguyễn 
Văn Linh, tổ 14, 
phường Thạch 

Bàn, quận Long 
Biên, HN

Con ruột

7.5 Hoàng Bảo 
Nam còn nhỏ

Số 6, Ngõ 
68/177/60/6 

đường Nguyễn 
Văn Linh, tổ 14, 
phường Thạch 

Bàn, quận Long 
Biên, HN

Con ruột

7.6 Hoàng Trọng 
Tùng

 
034083001122, 

cấp ngày 
18/12/2014 

Số nhà 14 tổ 27, 
khu 4, phường 
Trưng Vương, 

TP Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh

Em ruột

7.7 Cao Văn Biên
031063007185 

cấp ngày 
15/7/2020

Đồng Thái - An 
Dương - Hải 

Phòng
Bố vợ
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7.8 Nguyễn Thị 
Hiên

031767688 cấp 
ngày 04/7/2012

Đồng Thái - An 
Dương - Hải 

Phòng
Mẹ vợ

7.9 Cao Tiến Văn
031091003284 

cấp ngày 
25/02/2016

Đồng Thái - An 
Dương - Hải 

Phòng
Em vợ

8 Phạm Viết Kỳ

TK số 
0001065393 
tại VNDirect

Thành 
viên BKS

250960595, 
Cấp ngày 
21/09/2010

80A Trần Phú, 
phường Lộc Sơn, 
Tp.Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

8.1 Phạm Ngọc 
Khương

210787682, Cấp 
ngày 09/04/2015

Hành Nhân, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Bố

8.2 Nguyễn Thị Đãi 210787683, Cấp 
ngày 19/06/2017

Hành Nhân, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Mẹ

8.3 Trần Như Phú 210906285, Cấp 
ngày 03/04/2007

281/16, Hùng 
Vương, TP.Quảng 

Ngãi
Bố vợ

8.4 Lê Thị Kim Yến 210730231, Cấp 
ngày 07/08/2007

281/16, Hùng 
Vương, TP.Quảng 

Ngãi
Mẹ vợ

8.5 Trần Thị Bích 
Liễu

250621255, Cấp 
ngày 08/02/2017

80A Trần Phú, 
phường Lộc Sơn, 
TP.Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồngg

Vợ

8.6 Phạm Thị Quỳnh 
Như

251276086, Cấp 
ngày 19/07/2018

80A Trần Phú, 
phường Lộc Sơn, Con ruột
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TP.Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồngg

8.7 Phạm Thị Tú 
Quyên Còn nhỏ

80A Trần Phú, 
phường Lộc Sơn, 
TP.Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồngg

Con ruột

8.8 Phạm Thị Vân 211093556, Cấp 
ngày 04/03/2016

Hành Thuận, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Chị ruột

8.9 Phạm Thị Năm 211994917, Cấp 
ngày 27/11/2010

Hành Nhân, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Chị ruột

8.10 Phạm Viết Phú 211920676, Cấp 
ngày 22/02/2016

Hành Nhân, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Anh ruột

8.11 Phạm Viết Lân 212129799, Cấp 
ngày 10/07/2008

Hành Nhân, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Em ruột

8.12 Phạm Viết Chính 212772657, Cấp 
ngày 13/06/2013

300/8 Phan Đình 
Phùmg, Tp. Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

Em ruột

8.13 Nguyễn Thị Hiển 212607273, Cấp 
ngày 27/10/2017

Hành Nhân, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Chị dâu

8.14 Nguyễn Thị Lập 212744583, Cấp 
ngày 3/2/2009

300/8 Phan Đình 
Phùmg, Tp. Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

Em dâu

8.15 Đoàn Quang Dũng 211920649, Cấp 
ngày 27/11/2010

Hành Nhân, 
Nghĩa Hành, Anh rể
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Quảng Ngãi

8.16 Trần Văn Tứ 211966898, Cấp 
ngày 08/06/2011

Hành Thuận, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Anh rễ

8.17 Trần Như Anh 212142676 , Cấp 
ngày 30/10/2012

281/16, Hùng 
Vương, Tp.Quảng 

Ngãi
Em vợ

8.18 Trần Như Tú
051092000285, 

Cấp ngày 
08/2/2021

281/16, Hùng 
Vương, Tp.Quảng 

Ngãi
Em vợ

9 Trịnh Quang 
Tiến Phước

Người 
phụ trách 
quản trị 
Công ty

250497850 cấp 
ngày 

30/03/2013

52 Đinh Tiên 
Hoàng, phường 
1, tp Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

29/5/2018

9.1 Trịnh Quang 
Hỷ

250189137 cấp 
ngày 

29/10/2015 nơi 
cấp Lâm Đồng

52 Đinh Tiên 
Hoàng, phường 1, 
TP. Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Bố

9.2 Trương Thị 
Thới

250065735 cấp 
ngày 

29/10/2015  
nơi cấp Lâm 

Đồng

52 Đinh Tiên 
Hoàng, phường 1, 
TP. Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Mẹ

9.3 Trịnh Kim 
Phượng

250738853 cấp 
ngày 

20/08/2019   
nơi cấp Lâm 

Đồng

52 Đinh Tiên 
Hoàng, phường 1, 
TP. Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Vợ
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9.4 Trịnh Phan 
Tuấn

250535580 cấp 
ngày 

30/08/2014

2A/8 Hà Huy 
Tập, phường 2, 

TP.Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng

Bố vợ

9.5 Nguyễn Thị 
Thơ

250343628 cấp 
ngày 

30/08/2014

2A/8 Hà Huy 
Tập, phường 2, 

TP.Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng

Mẹ vợ

9.6 Trịnh Phan 
Tuân

250886172 cấp 
ngày 

21/08/2019 nơi 
cấp Lâm Đồng

2A/8 Hà Huy 
Tập, phường 2, 

TP.Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng

Em vợ

9.7 Trịnh Quang 
Phước Anh Còn nhỏ

52 Đinh Tiên 
Hoàng, phường 1, 
tp Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Con ruột

9.8 Trịnh Quang 
Phước An Còn nhỏ

52 Đinh Tiên 
Hoàng, phường 1, 
tp Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Con ruột

9.9 Trịnh Tiến Lộc

250353521 cấp 
ngày 

27/10/2015   
nơi cấp Lâm 

Đồng

286 Trần Phú, 
Phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc tỉnh Lâm 

Đồng

Anh ruột

9.10 Phạm Thị Hồng 
Hà

250506148 cấp 
ngày 

27/10/2015 nơi 

286 Trần Phú, 
Phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 

Chị dâu
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cấp Lâm Đồng Lộc tỉnh Lâm 
Đồng

9.11 Trịnh Thị 
Hoàng Oanh

250431427 cấp 
ngày 

05/12/2008   
nơi cấp Lâm 

Đồng

Nguyệt Quế 04-33 
khu đô thị 

Vinhomes phường 
Phúc Đồng, Long 

Biên, Hà Nội

Chị gái

9.12 Nguyễn Công 
Thủy

250970261 cấp 
ngày 

19/02/2011 nơi 
cấp Lâm Đồng

Nguyệt Quế 04-33 
khu đô thị 

Vinhomes phường 
Phúc Đồng, Long 

Biên, Hà Nội

Anh rể

10 Nguyễn Ngọc 
Tuấn

TK số 
0001110376 

tại 
VNDirect

Thư ký 
Công ty

264367041 cấp 
ngày 9/8/2007

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

28/12/2018

10.1 Nguyễn Ngọc 
Hạnh

264075206 cấp 
ngày 

10/12/2013

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Bố

10.2 Trần Thị Xuân
264074210 cấp 

ngày 
12/02/2016

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Mẹ
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Thuận

10.3 Phạm Thị Hồng 
Hà

250878462 cấp 
ngày 

31/10/2008

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Vợ

10.4 Nguyễn Trọng 
Tín

TK số 
0001165612 
tại VNDirect

251328149 cấp 
ngày 21/8/2019

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Con ruột

10.5 Nguyễn Trọng 
Nghĩa Còn nhỏ

80A Trần Phú, 
phường Lộc 
Sơn, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Con ruột

10.6 Nguyễn Ngọc 
Thi

264074211 cấp 
ngày 

22/01/2011

Khu phố 6, 
phường Mỹ 

Bình, Tp. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Em ruột

10.7 Nguyễn Ngọc 
Ty

264231127 cấp 
ngày 14/8/2017 Em ruột

10.8 Nguyễn Thị 
Ngọc Hân

264253518 cấp 
ngày 18/5/2017

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Em ruột
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Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

10.9 Nguyễn Ngọc 
Hậu

264290604 cấp 
ngày 22/8/2017

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Em ruột

10.10 Nguyễn Thị 
Huyền Diệu

264069641 cấp 
ngày 22/1/2011

Khu phố 6, 
phường Mỹ 

Bình, Tp. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Em dâu

10.11 Trương Thị 
Trân Châu

264315188 cấp 
ngày 08/7/2013 Florida, Mỹ Em dâu

10.12 Phạm Duy Huy 264315188 cấp 
ngày 31/3/2017

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Em rể

10.13 Lê Thị Ánh 
Tuyết

264339090 cấp 
ngày 21/5/2020

Khu phố 5, 
phường Đạo 

Long, TP. Phan 
Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

Em dâu
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10.14 Trần Thị Sự
220245086 cấp 

ngày 
20/05/2014

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Mẹ vợ

10.15 Phạm Ngọc Lan
220746846 cấp 

ngày 
05/06/2008

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh vợ

10.16 Phạm Thị Hồng 
Yến

225077257 cấp 
ngày 

17/04/2013

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Chị vợ

10.17 Phạm Ngọc 
Hùng

220746845 cấp 
ngày 

25/08/2009

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh vợ

10.18 Phạm Ngọc 
Dũng

220746849 cấp 
ngày 

28/02/2012

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh vợ

10.19 Phạm Ngọc 
Tuấn

220746848 cấp 
ngày 

19/10/2012

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Anh vợ

10.20 Phạm Ngọc 
Kiệt

220866833 cấp 
ngày 07/4/2015

Tân Sinh Tây, 
Cam Thành Bắc, 

huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh 

Anh vợ
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Hòa

10.21 Phạm Văn 
Thanh

280922379 cấp 
ngày 

03/10/2016

TT Phước Vĩnh, 
huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương

Anh vợ

10.22 Phạm Thị Thu
225007699 cấp 

ngày 
11/12/2013

Phường Cam 
Phúc Bắc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Chị vợ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên 
quan của người nội bộ: Không phát sinh

STT Tên tổ chức/cá 
nhân Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số Giấy 
NSH*, 
ngày 

cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ 
trụ sở 

chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua 
(nếu có, nêu 
rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch

Ghi 
chú

     
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền 

kiểm soát: Không phát sinh 

STT Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 
người nội bộ

Chức vụ 
tại CTNY 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ

Tên công ty 
con, công ty 
do CTNY 

nắm quyền 
kiểm soát

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Ghi 
chú 
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4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
a) Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 
năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

Không có

b) Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

c) Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) và người quản lý khác

Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN 
QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: Không phát sinh

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT Họ tên 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 

Số 
CMND 

/Hộ 
chiếu, 
ngày 
cấp, 
nơi 
cấp

Địa 
chỉ 

liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi 
chú 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 
ty

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển 
đổi, 

thưởng...) 
STT 

Người 
thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 



35/35

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website: www.dhd.com.vn

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC
Không có./.

 
Nơi nhận: 
- Như trên (bản giấy);
- HĐQT;
- BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Oánh
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